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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Ngày in : 30/11/2023 13:54 Trang 1 / 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20).
Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

Lớp: Đại học chính quy - ngành Việt Nam học - K.20 - Lớp 1 (DVI1201) - Ngành Việt Nam học - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

835084 Toàn cầu hóa 30 2 01 70 4 4 2 2.B105 12---6789012345678---- 10737 Trần Anh Dũng

835084 Toàn cầu hóa 30 2 02 70 4 6 2 2.B105 12---6789012345678---- 10737 Trần Anh Dũng

835104 Văn hóa doanh nghiệp 30 2 01 70 5 4 2 C.A502 12---6789012345678---- 11175 Đỗ Thị Ngọc Uyển

835104 Văn hóa doanh nghiệp 30 2 02 70 5 6 2 C.A502 12---6789012345678---- 11175 Đỗ Thị Ngọc Uyển

835308 Du lịch Quốc tế 45 3 01 70 2 3 3 2.B106 12---6789012345678---- 10737 Trần Anh Dũng

835308 Du lịch Quốc tế 45 3 02 70 2 6 3 2.B106 12---6789012345678---- 10737 Trần Anh Dũng

835319 Ngoại giao Việt Nam 45 3 01 70 6 3 3 C.A502 12---6789012345678---- 10527 Hoàng Thúy Hà

835319 Ngoại giao Việt Nam 45 3 02 70 6 6 3 C.A502 12---6789012345678---- 10527 Hoàng Thúy Hà

TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Trang 1 / 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20).
Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

Lớp: ĐH chính quy - ngành Việt Nam học - K.21 - Lớp 1 (DVI1211) - Ngành Việt Nam học - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

835065 Kinh tế du lịch 45 3 01 70
5 2 2 1.C203 12---678901---567----- 10737 Trần Anh Dũng

5 4 2 1.C203 12---678901---567----- 10737 Trần Anh Dũng

835065 Kinh tế du lịch 45 3 02 70
5 6 2 1.C203 12---678901---567----- 10737 Trần Anh Dũng

5 8 2 1.C203 12---678901---567----- 10737 Trần Anh Dũng

835326 Tiếng Anh giao tiếp du lịch 3 45 3 01 50
3 4 2 1.C102 12---678901---567----- 11507 Võ Châu Loan

6 4 2 1.C103 12---678901---567----- 11507 Võ Châu Loan

835326 Tiếng Anh giao tiếp du lịch 3 45 3 02 50
3 6 2 1.C102 12---678901---567----- 11507 Võ Châu Loan

4 6 2 1.C103 12---678901---567----- 11507 Võ Châu Loan

835326 Tiếng Anh giao tiếp du lịch 3 45 3 03 50
4 4 2 1.C102 12---678901---567----- 11507 Võ Châu Loan

6 6 2 1.C102 12---678901---567----- 11507 Võ Châu Loan

835402 Quản lý di sản văn hóa và du lịch 30 2 01 70 2 3 3 C.D401 12---678901---56------ 11175 Đỗ Thị Ngọc Uyển

835402 Quản lý di sản văn hóa và du lịch 30 2 02 70 2 6 3 C.A502 12---678901---56------ 11175 Đỗ Thị Ngọc Uyển

854003 Kỹ năng soạn thảo văn bản ngoại giao 45 3 03 70
3 1 3 1.C102 12---678901---5------- 11666

Nguyễn Thị Phương
Duyên

6 1 2 1.C103 12---678901---5------- 11666
Nguyễn Thị Phương
Duyên

854003 Kỹ năng soạn thảo văn bản ngoại giao 45 3 04 70
3 8 3 1.C103 12---678901---5------- 11666

Nguyễn Thị Phương
Duyên

6 9 2 1.C103 12---678901---5------- 11666
Nguyễn Thị Phương
Duyên

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

835408 Thực tế chuyên môn 3 0 3 01 50 5



Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Ngày in : 30/11/2023 13:54 Trang 2 / 2

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Trang 1 / 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20).
Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

Lớp: ĐH chính quy - ngành Việt Nam học - K.22 - Lớp 1 (DVI1221) - Ngành Việt Nam học - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

835105 Tâm lý - giao tiếp du lịch 45 3 01 87
2 1 2 C.C102 12---678901234-------- 10674 Nguyễn Thành Phương

5 1 2 C.E603 12---678901234-------- 10674 Nguyễn Thành Phương

835105 Tâm lý - giao tiếp du lịch 45 3 02 87
2 9 2 C.C105 12---678901234-------- 10674 Nguyễn Thành Phương

5 9 2 C.E603 12---678901234-------- 10674 Nguyễn Thành Phương

835105 Tâm lý - giao tiếp du lịch 45 3 03 87
4 1 2 C.B108 12---678901234-------- 10674 Nguyễn Thành Phương

6 9 2 C.B108 12---678901234-------- 10674 Nguyễn Thành Phương

835111 Tiếng Anh giao tiếp du lịch 1 45 3 01 52 2 3 3 C.E303 12---6789012345678---- 10192 Tạ Quang Trung

835111 Tiếng Anh giao tiếp du lịch 1 45 3 02 52 2 6 3 C.E303 12---6789012345678---- 10192 Tạ Quang Trung

835111 Tiếng Anh giao tiếp du lịch 1 45 3 03 52 4 3 3 C.E303 12---6789012345678---- 10192 Tạ Quang Trung

835111 Tiếng Anh giao tiếp du lịch 1 45 3 04 52 4 6 3 C.E303 12---6789012345678---- 10192 Tạ Quang Trung

835111 Tiếng Anh giao tiếp du lịch 1 45 3 05 52 6 6 3 C.E303 12---6789012345678---- 10192 Tạ Quang Trung

835312
Phong tục - Tín ngưỡng - Tôn giáo Việt
Nam

45 3 01 87 5 3 3 C.B109 12---6789012345678---- 10413 Nguyễn Mạnh Tiến

835312
Phong tục - Tín ngưỡng - Tôn giáo Việt
Nam

45 3 02 87 5 6 3 C.C107 12---6789012345678---- 10413 Nguyễn Mạnh Tiến

835312
Phong tục - Tín ngưỡng - Tôn giáo Việt
Nam

45 3 03 87 3 1 3 C.E205 12---6789012345678---- 10413 Nguyễn Mạnh Tiến

835314
Thiết kế và Điều hành chương trình du
lịch

45 3 01 87 6 1 3 2.B203 12---6789012345678---- 11560 Nguyễn Văn Hợp

835314
Thiết kế và Điều hành chương trình du
lịch

45 3 02 87 3 6 3 2.B205 12---6789012345678---- 11560 Nguyễn Văn Hợp



Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Ngày in : 30/11/2023 13:54 Trang 2 / 2

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

835314
Thiết kế và Điều hành chương trình du
lịch

45 3 03 87
3 9 2 2.B205 12---678901234-------- 11560 Nguyễn Văn Hợp

6 4 2 2.B203 12---678901234-------- 11560 Nguyễn Văn Hợp

TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Trang 1 / 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20).
Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

Lớp: ĐH chính quy - ngành Việt Nam học - K.23 - Lớp 1 (DVI1231) - Ngành Việt Nam học - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

835103 Địa lý du lịch Việt Nam 45 3 01 90
3 1 2 2.B004 12---6-89012345------- 11615 Trần Thanh Tuyên

6 4 2 2.B205 12---6-89012345------- 11615 Trần Thanh Tuyên

835103 Địa lý du lịch Việt Nam 45 3 02 90
2 6 2 1.C004 12---6-89012345------- 11615 Trần Thanh Tuyên

6 6 2 2.B203 12---6-89012345------- 11615 Trần Thanh Tuyên

835301 Quan hệ công chúng 45 3 01 90

3 3 3 2.B203 12---6-8901234567----- 10737 Trần Anh Dũng

3 3 3 2.B203 -----------------8---- 10737 Trần Anh Dũng

5 3 3 2.B203 -----------------8---- 10737 Trần Anh Dũng

835301 Quan hệ công chúng 45 3 02 90

3 6 3 2.B203 12---6-8901234567----- 10737 Trần Anh Dũng

3 6 3 2.B203 -----------------8---- 10737 Trần Anh Dũng

5 6 3 2.B203 -----------------8---- 10737 Trần Anh Dũng

835305 Văn hóa Phương Đông - Phương Tây 45 3 01 90

2 3 3 1.C004 12---6-8901234567----- 11654 Nguyễn Thế Truyền

2 3 3 1.C004 -----------------8---- 11654 Nguyễn Thế Truyền

4 3 3 1.C004 -----------------8---- 11654 Nguyễn Thế Truyền

835305 Văn hóa Phương Đông - Phương Tây 45 3 02 90

2 8 3 1.C004 12---6-8901234567----- 11654 Nguyễn Thế Truyền

2 8 3 1.C004 -----------------8---- 11654 Nguyễn Thế Truyền

4 6 3 1.C004 -----------------8---- 11654 Nguyễn Thế Truyền

835407 Các vấn đề xã hội học đương đại 45 3 01 90 4 2 4 C.B109 12---6-89012345------- 10527 Hoàng Thúy Hà

835407 Các vấn đề xã hội học đương đại 45 3 02 90 4 6 4 C.E205 12---6-89012345------- 10527 Hoàng Thúy Hà

854005 Nhân học ứng dụng 45 3 01 90 5 2 4 C.E205 12---6-89012345------- 10527 Hoàng Thúy Hà

854005 Nhân học ứng dụng 45 3 02 90 5 6 4 C.E205 12---6-89012345------- 10527 Hoàng Thúy Hà



Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Ngày in : 30/11/2023 13:54 Trang 2 / 2

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

835120 Thực tế chuyên môn 1 0 1 01 59 5

TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu


